
1 Trương Thị Ẩn 10/8/1984 052184010547 14/9/2024
Công ty TNHH Huy 

Hoàng

Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng (Cấp thoát nước)
Đại học thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Định giá xây dựng III

3 Hoàng Hồng Lâm 15/10/1987 064087002773 17/4/2021 Ban QLDA huyện Ia Pa Kiến trúc sư Đại học Hồng Bàng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

4 Phan Ngọc Hưng 19/11/1991 064091000303 13/4/2021 Ban QLDA huyện Ia Pa
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
Đại học Đông Á Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình II

Khảo sát địa hình II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

7 Lê Tấn Định 28/10/1993 052093019070 11/01/2022
Công ty TNHH KTXD 

BĐ

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
Đại học Mở TPHCM

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

8 Nguyễn Thanh Hùng 11/3/1983 052083014131 28/6/2022 Công ty TNHH Bảo Tín
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng

Đại học công nghệ sài 

Gòn
Thiết kế kết cấu công trình III

9 Nguyễn Xuân Thạnh 06/5/1984 052084009534 01/4/2022
Công ty TNHH Phương 

Việt
Kỹ sư xây dựng cầu đường

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
II

10 Trần Ngọc Huy 25/01/1990 052090007036 05/12/2021 Công ty TNHH An Phát
Cao đẳng xây dựng cầu 

đường

Cao đẳng Nguyễn Văn 

Trỗi

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Công ty TNHH Minh 

Khang
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Đại học Văn Lang6 Đào Trần Minh Tuyên 10/4/1994 052094018239 02/01/2023

Công ty TNHH Tân 

Thành

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
Đại học Quang Trung5 Trần Công Thành 14/3/1979 052079003216 08/5/2021

HạngLĩnh vực thi Ghi chú

Kỹ sư xây dựng cầu đường
Đại học giao thông 

vận tải
2 Phan Thành Duy 18/8/1983 052083022612 03/6/2024

Công ty TNHH Trọng 

Nguyên

Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 05 NĂM 2026 
(Kèm theo Thông báo số: 68/TB-HĐ ngày 27 tháng 5 năm 2026)   

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CCCD Ngày cấp Đơn vị công tác
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HạngLĩnh vực thi Ghi chúTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CCCD Ngày cấp Đơn vị công tác

11 Đào Duy Khương 30/01/1992 052092015091 28/9/2021 Công ty TNHH An Phát
Cao đẳng xây dựng cầu 

đường

Cao đẳng giao thông 

vận tải

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

12 Huỳnh Lê Vương 10/8/1989 052089006257 04/5/2023 Công ty TNHH An Phát Kỹ sư xây dựng DD&CN Đại học Lạc Hồng
Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

13 Hồ Minh Anh Tuấn 28/11/1973 052073025031 08/7/2021
Công ty DV điện lực 

Miền Trung
Kỹ sư điện kỹ thuật

Đại học kỹ thuật Đà 

Nẵng

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III

14 Nguyễn Thới Nguyên 12/4/1987 051087009727 05/9/2022 Công ty TNHH Sagen Kỹ sư xây dựng DD&CN
Đại học bách khoa 

TPHCM

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I

15 Nguyễn Lê Hy 24/12/1996 052096001841 14/02/2023 Công ty TNHH Bình Phú
Kỹ sư kỹ thuật công trình  

xây dựng

Đại học bách khoa 

TPHCM

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

16 Nguyễn Văn Hòa 01/01/1994 052094012291 29/9/2022
Công ty TNHH An Phú 

Cường

Kỹ sư kỹ thuật công trình  

xây dựng

Đại học XD Miền 

Trung

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

Khảo sát địa hình III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Định giá xây dựng III

19 Nguyễn Đình Dương 20/01/1985 052085013114 03/02/2025 Công ty TNHH Bình Phú Kỹ sư xây dựng DD&CN
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

Thiết kế cơ điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
II

21 Nguyễn Hoàng Huy 28/7/1989 064089013176 18/7/2023
Công ty TNHH Minh 

Thuận

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
Đại học Quang Trung

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

Công ty CP Xây lắp điện 

BĐ
Kỹ sư điện kỹ thuật

Đại học bách khoa Hà 

Nội

Công ty TNHH Bình Phú
Kỹ sư xây dựng công trình 

giao thông

Đại học giao thông 

vận tải

20 Huỳnh Văn Tuấn 18/8/1977 052077022060 16/9/2021

Công ty TNHH Dư Quyên Kỹ sư xây dựng DD&CN
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

18 Bùi Văn Thạnh 12/8/1992 052092012025 08/8/2022

17 Dương Đông Phong 28/12/1974 052074009747 25/9/2022

2



HạngLĩnh vực thi Ghi chúTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CCCD Ngày cấp Đơn vị công tác

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Định giá xây dựng III

23 Nguyễn Quang Vũ 06/7/1986 052086000523 25/3/2021
Công ty TNHH Thiên 

Phát

Kỹ sư xây dựng thủy lợi- 

thủy điện

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Định giá xây dựng III

24 Nguyễn Long Đồng 10/84/1984 054084012582 11/6/2024 Công ty TNHH Kiểu Việt Kỹ sư xây dựng DD&CN
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I

25 Nguyễn Công Dũng 12/02/1981 052081008060 25/12/2022 

Công ty Cổ phần tư vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Đại học Bách Khoa - 

Đại học Đà Nẵng

Thiết kế xây dựng công trình  

cầu - hầm
I

26 Đặng Đức Minh 17/2/1990 054090012350 05/12/2022 

Công ty Cổ phần tư vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

 

Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản 

đồ
Trường Đại học Mỏ - 

Địa chất

Khảo sát địa hình III

27 Bùi Duy Nhất 21/10/1981 052081002723 18/8/2022 

Công ty Cổ phần tư vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

Cử nhân địa chất
Đại học Khoa học Tự 

Nhiên
Khảo sát địa chất công trình I

Thiết kế xây dựng công trình  

đường bộ
I

Thiết kế xây dựng công trình  

cầu - hầm
II

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I

Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ
I

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I

Thiết kế xây dựng công trình  

đường bộ
I

Thiết kế xây dựng công trình 

cầu - hầm
II

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I

Khảo sát địa hình II

Công ty Cổ phần tư vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông

Đại học giao thông 

vận tải

Công ty Cổ phần tư vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng Cầu đường Đại học Duy Tân

30 Trần Lê Nguyên Mẫn 14/8/1991 052091016058 11/08/2021 

Công ty Cổ phần tư vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Đại học Bách Khoa - 

Đại học Đà Nẵng

29 Đỗ Minh Sinh 20/10/1988  052088017190 11/8/2021 

Công ty TNHH Trọng 

Nguyên
Kỹ sư thủy lợi Đại học thủy lợi

28 Nguyễn Hữu Trường 02/01/1982 052082003124 18/01/2023 

22 Trần Văn Tuyến 16/4/1980 052080005857 05/10/2022

3



HạngLĩnh vực thi Ghi chúTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CCCD Ngày cấp Đơn vị công tác

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Định giá xây dựng III

33 Nguyễn Văn Anh 21/01/1987 034087003514 18/11/2021
Công ty TNHH Huy 

Hoàng

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
Đại học Quang Trung

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Hoãn thi 

đợt 4/2026

32 Trương Đình Chinh 14/10/2001 052201010153 11/9/2023
Công ty TNHH MTV 

Lâm Phú Gia Lai 
Kỹ thuật xây dựng

Công ty TNHH MTV 

Lâm Phú Gia Lai 
Kỹ thuật xây dựng

Đại học kiến trúc Đà 

Nẵng
31 Nguyễn Đình Khương 3/2/1996 064096005862 23/11/2022

Đại học Công nghệ 

thành phố Hồ Chí 

Minh
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